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BHXH BHYT KPCĐ Cộng 

A B C
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2 3 4 5
6=1*310.00

0
7 8=6*7
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310.000*18

%
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7*310.000

*3%

11=(2+3)*

7*310.000

*2%

12= 9 +10 

+11
13

I Công chức chuyển đi 5.214.510

1 Nguyễn Minh Độ 01.003 4.88 3.00 0.15 0.95 0.79 1.513.575 3 4.540.725 527.310 87.885 58.590 673.785      5.214.510

II Công chức chuyển đến 16.462.953

1 Nguyễn Gia Thịnh Tập sự 3.08 1.989 0.60 0.50 955.715 4 3.822.858 443.945 73.991 49.327 567.263      4.390.121

2 Lê Trần Thiện Tập sự 3.08 1.989 0.60 0.50 955.715 4 3.822.858 443.945 73.991 49.327 567.263      4.390.121

3 Hồ Thị Hải Dương Tập sự 3.08 1.989 0.60 0.50 955.715 4 3.822.858 443.945 73.991 49.327 567.263      4.390.121

4 Nguyễn Ngọc Toại Tập sự 3.08 1.989 0.60 0.50 955.715 3 2.867.144 332.959 55.493 36.995 425.447      3.292.591

11.248.443

11.249.000

Số 

tháng

Chênh lệch (II+III-I)

Làm tròn

Các khoản phụ cấp

PHỤ LỤC 

Tổng cộng

Các khoản nộp bảo hiểm 

Tổng tiềnTổng 

hệ số

Hệ số 

lƣơng 

( Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện )

 TIỀN CẢI CÁCH TIỀN LƢƠNG CHÊNH LỆCH CỦA CÔNG CHỨC CHUYỂN ĐI, CÔNG CHỨC CHUYỂN ĐẾN 

TT Họ và tên Mã số

Hệ số lƣơng và các khoản phụ cấp

Số tiền
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